Bài 1 – Địa 8
Câu 1. Vị trí Việt Nam nằm trong khoảng
A. 8o34'B => 23o23'B và 102o5'Đ => 109o24'Đ.
B. 8o30'B => 23o23'B và 102o10'Đ => 109o24'Đ.
C. 8o34'B => 23o23'B và 102o09'Đ => 109o24'Đ.
D. 8o34'B => 23o23'B và 102o10'Đ => 109o40'Đ.
Câu 2. Điểm cực Tây của nước ta thuộc tỉnh nào sau đây?
A. Lai Châu.
B. Hà Giang.
C. Điện Biên.
D. Hòa Bình.
Câu 3. Trên đất liền, nước ta không có đường biên giới với quốc gia nào sau đây?
A. Thái Lan.
B. Cam-pu-chia.
C. Lào.
D. Trung Quốc.
Câu 4. Việt Nam có vị trí cầu nối giữa các lục địa nào sau đây?
A. Nam Mĩ với Á - Âu.
B. Á - Âu với Thái Bình Dương.
C. Ô-xtrây-li-a với Á - Âu.
D. Bắc Mĩ với Thái Bình Dương.
Câu 5. Phần đất liền Việt Nam theo chiều đông - tây kéo dài từ
A. 109°24′Đ đến 102°09′Đ.
B. 109°25′Đ đến 102°10′Đ.
C. 109°24′Đ đến 102°10′Đ.
D. 109°25′Đ đến 102°09′Đ.
Câu 6. Vị trí địa lí làm cho thiên nhiên nước ta mang tính chất
A. cận nhiệt đới trên núi.
B. cận xích đạo gió mùa.
C. nhiệt đới khô trên núi.
D. nhiệt đới ẩm gió mùa.
Câu 7. Đường bờ biển của Việt Nam dài là
A. 2360km.
B. 3260km.
C. 4450km.
D. 1650km.
Câu 8. Hai quần đảo xa bờ của nước ta là
A. Hoàng Sa và Trường Sa.
B. Trường Sa và Côn Đảo.
C. Cồn Cỏ và Hoàng Sa.
D. Lý Sơn và Trường Sa.
Câu 9. Quần đảo Trường Sa thuộc tỉnh thành nào dưới đây?
A. Khánh Hòa.
B. Đà Nẵng.
C. Quảng Nam.
D. Quảng Ngãi.
Câu 10. Lãnh thổ nước ta là một khối thống nhất và toàn vẹn, bao gồm có
A. vùng đất, vùng biển và vùng trời.
B. vùng đất, vùng biển và quần đảo.
C. vùng đất, đồng bằng và vùng trời.
D. vùng núi, vùng biển và vùng trời.
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Câu 1. Ở nước ta, địa hình đồi núi thấp dưới 1000m chiếm khoảng
A. 55% của phần đất liền Việt Nam.
B. 65% của phần đất liền Việt Nam.
C. 75% của phần đất liền Việt Nam.
D. 85% của phần đất liền Việt Nam.
Câu 2. Địa hình nước ta có hướng nghiêng chung nào sau đây?
A. Tây - Đông.
B. Bắc - Nam.
C. Tây Bắc - Đông Nam.
D. Đông Bắc - Tây Nam.
Câu 3. Địa hình nước ta có hướng chủ yếu nào dưới đây?
A. Tây Bắc - Đông Nam và Tây đông.
B. Tây Bắc - Đông Nam và vòng cung.
C. Tây Đông và Đông Bắc - Tây Nam.
D. Vòng cung và Đông Bắc - Tây Nam.
Câu 4. Ở nước ta, đồi núi chiếm
A. 2/3 diện tích đất liền.
B. 1/2 diện tích đất liền.
C. 3/4 diện tích đất liền.
D. 1/4 diện tích đất liền.
Câu 5. Biểu hiện nào sau đây chứng tỏ ở nước ta địa hình có tính chất phân bậc khá rõ rệt?
A. Đồi núi chiếm 3/4 diện tích đất liền, nhưng chủ yếu là đồi núi thấp.
B. Địa hình có hai hướng chính là tây bắc - đông nam và vòng cung.
C. Trải qua quá trình địa chất lâu dài; phân thành các bậc kế tiếp nhau.
D. Bị phong hóa mạnh mẽ; nhiều nơi bị xâm thực và xuất hiện đê, đập.
Câu 6. Quá trình xâm thực, xói mòn ở nước ta diễn ra mạnh mẽ do
A. lượng mưa lớn và tập trung theo mùa.
B. đá dễ phong hóa, tác động từ con người.
C. bề mặt đệm yếu, tác động của nội lực.
D. quá trình hình thành lâu, lượng mưa lớn.
Câu 7. Địa hình nào sau đây là địa hình nhân tạo?
A. Địa hình cac - xtơ.
B. Đồng bằng ven biển.
C. Các đê sông, đê biển.
D. Địa hình cao nguyên.
Câu 8. Các cao nguyên badan phân bố ở vùng nào dưới đây?
A. Đông Bắc.
B. Tây Bắc.
C. Bắc Trung Bộ.
D. Tây Nguyên.
Câu 9. Địa danh nào sau đây chủ yếu là địa hình cac-xtơ?
A. Cao nguyên Đồng Văn.
B. Cao nguyên Mộc Châu.
C. Cao nguyên Kon Tum.
D. Cao nguyên Mơ Nông.
Câu 10. Địa hình đồi núi nước ta chia thành mấy vùng?
A. 2.
B. 3.
C. 4.
D. 5.
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Câu 1. Nước ta có khoảng bao nhiêu loại khoáng sản?
A. 50 loại khoáng sản khác nhau.
B. 60 loại khoáng sản khác nhau.
C. 70 loại khoáng sản khác nhau.
D. 80 loại khoáng sản khác nhau.
Câu 2. Khoáng sản nào sau đây thuộc khoáng sản kim loại đen?
A. Than.
B. Crôm.
C. Bô-xít.
D. Đá vôi.
Câu 3. Khoáng sản nào sau đây thuộc khoáng sản kim loại màu?
A. Dầu mỏ.
B. Man-gan.
C. Thiếc.
D. A-pa-tit.
Câu 4. Loại khoáng sản nào sau đây không phổ biến ở Việt Nam?
A. Dầu mỏ.
B. Than.
C. Kim cương.
Câu 5. Các mỏ khoáng sản có trữ lượng lớn ở nước ta là
A. Đá vôi, mỏ sắt, than, chì.
B. Than, dầu mỏ, khí đốt.
C. Mỏ sắt, than, vàng, dầu mỏ.
D. Bôxit, apatit, đồng, chì.
Câu 6. Ở Việt Nam, mỏ Apatit tập trung chủ yếu ở tỉnh nào sau đây?
A. Cao Bằng.
B. Bắc Cạn.
C. Lào Cai.
D. Tuyên Quang.
Câu 7. Ở Việt Nam, mỏ bôxít tập trung chủ yếu ở vùng nào dưới đây?
A. Tây Nguyên.
B. Tây Nam Bộ.
C. Nam Trung Bộ.
D. Đồng bằng Bắc Bộ.
Câu 8. Ở Việt Nam, than bùn tập trung chủ yếu tại đồng bằng nào sau đây?
A. Đồng bằng Thanh - Nghệ - Tĩnh.
B. Đồng bằng duyên hải miền Trung.
C. Đồng bằng sông Hồng.
D. Đồng bằng sông Cửu Long.
Câu 9. Ở Việt Nam, sắt phân bố chủ yếu tại khu vực nào sau đây?
A. Đông Bắc.
B. Tây Nam Bộ.
C. Bắc Trung Bộ.
D. Nam Trung Bộ.
Câu 10. Ở Việt Nam, đá vôi được phân bố chủ yếu tại khu vực nào?
A. Tây Nguyên và Đông Nam Bộ.
B. Đồng bằng Bắc Bộ và Tây Nguyên.
C. Tây Nguyên và Duyên hải miền Trung.
D. Vùng núi phía Bắc và Bắc Trung Bộ.
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Câu 1. Số giờ nắng nước ta nhận được mỗi năm là
A. 1300 - 4000 giờ trong năm.
B. 1400 - 3500 giờ trong năm.
C. 1400 - 3000 giờ trong năm.
D. 1300 - 3500 giờ trong năm.
Câu 2. Ở những khu vực đón gió biển hoặc vùng núi cao có lượng mưa trung bình khoảng
A. 3500 - 4000mm/năm.
B. 2500 - 3500mm/năm.
C. 3000 - 4000mm/năm.
D. 3000 - 3500mm/năm.
Câu 3. Vào mùa đông, ở Tây Nguyên có thời tiết nóng và khô do tác động của loại gió nào sau đây?
A. Đông Bắc.
B. Tín phong.
C. Tây Nam.
D. Đông Nam.
Câu 4. Ở Bắc Bộ, vào mùa hạ gió mùa thổi theo hướng nào sau đây?
A. Đông Nam.
B. Đông Bắc.
C. Tây Nam.
D. Tây Bắc.
Câu 5. Gió mùa mùa đông hoạt động ở nước ta vào thời gian nào sau đây?
A. Từ tháng 10 đến tháng 4 năm sau.
B. Từ tháng 10 đến tháng 5 năm sau.
C. Từ tháng 11 đến tháng 4 năm sau.
D. Từ tháng 11 đến tháng 5 năm sau.
Câu 6. Tính chất nhiệt đới của khí hậu Việt Nam được thể hiện qua yếu tố nào sau đây?
A. Độ ẩm không khí cao, trung bình trên 80%.
B. Nhiệt độ trung bình năm trên cả nước lớn hơn 20oC.
C. Lượng mưa lớn, dao động từ 1500 – 2000 mm/ năm.
D. Chịu ảnh hưởng của các khối khí hoạt động theo mùa.
Câu 7. Ở Việt Nam, gió mùa mùa đông gần như bị chặn lại ở dãy núi nào sau đây?
A. Ba Vì.
B. Bạch Mã.
C. Tam Điệp.
D. Ngân Sơn.
Câu 8. Ở miền Bắc Việt Nam, khí hậu mùa đông có đặc điểm như thế nào?
A. Nóng, khô và phân thành hai mùa rõ rệt.
B. Đầu mùa tương đối khô, cuối mùa ẩm ướt.
C. Nóng ẩm và mưa nhiều diễn ra quanh năm.
D. Thời tiết lạnh buốt và khô ráo, nhiều mây.
Câu 9. Nội dung nào sau đây không phản ánh đúng sự phân hóa theo chiều đông – tây của khí hậu Việt Nam?
A. Vùng biển có khí hậu ôn hòa hơn trong đất liền.
B. Vùng đồi núi phía tây khí hậu phân hóa phức tạp.
C. Khí hậu trong đất liền ôn hòa hơn khí hậu vùng biển.
D. Vùng đồng bằng ven biển có khí hậu nhiệt đới ẩm gió mùa.
Câu 10. Mùa mưa của khu vực Đông Trường Sơn vào mùa nào dưới đây?
A. Cuối thu đầu đông.
B. Chủ yếu mùa thu.
C. Cuối hạ đầu thu.
D. Chủ yếu mùa hạ.
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Câu 1. Hằng năm, nước ta có lượng mưa trung bình khoảng
A. 1500 - 2000mm/năm.
B. 1200 - 1800mm/năm.
C. 1300 - 2000mm/năm.
D. 1400 - 2200mm/năm.
Câu 2. Số giờ nắng nước ta nhận được mỗi năm là
A. 1300 - 4000 giờ trong năm.
B. 1400 - 3500 giờ trong năm.
C. 1400 - 3000 giờ trong năm.
D. 1300 - 3500 giờ trong năm.
Câu 3. Tính chất ẩm của khí hậu nước ta thể hiện qua các yếu tố nào sau đây?
A. Nhiệt độ và số giờ nắng.
B. Lượng mưa và độ ẩm.
C. Độ ẩm và cán cân bức xạ.
D. Ánh sáng và lượng mưa.
Câu 4. Ở nước ta, loại gió nào sau đây thổi quanh năm?
A. Tín phong.
B. Đông Bắc.
C. Tây Nam.
D. Đông Nam.
Câu 5. Ở Bắc Bộ, vào mùa hạ gió mùa thổi theo hướng nào sau đây?
A. Đông Nam.
B. Đông Bắc.
C. Tây Nam.
D. Tây Bắc.
Câu 6. Gió mùa mùa đông hoạt động ở nước ta vào thời gian nào sau đây?
A. Từ tháng 10 đến tháng 4 năm sau.
B. Từ tháng 10 đến tháng 5 năm sau.
C. Từ tháng 11 đến tháng 4 năm sau.
D. Từ tháng 11 đến tháng 5 năm sau.
Câu 7. Ranh giới giữa hai miền khí hậu Bắc và Nam là dãy núi nào dưới đây?
A. Bạch Mã.
B. Trường Sơn Nam.
C. Hoàng Liên Sơn.
D. Trường Sơn Bắc.
Câu 8. Đặc điểm thời tiết vào mùa đông của miền khí hậu miền Bắc là
A. nóng, khô và phân thành hai mùa rõ rệt.
B. đầu mùa tương đối khô, cuối mùa ẩm ướt.
C. nóng ẩm và mưa nhiều diễn ra quanh năm.
D. thời tiết lạnh buốt và khô ráo, nhiều mây.
Câu 9. Ở nước ta, khu vực nào chịu ảnh hưởng nặng nề nhất của bão và áp thấp nhiệt đới?
A. Duyên hải Bắc Bộ và Trung Bộ.
B. Bắc Trung Bộ và Trung Bộ.
C. Đồng bằng Bắc Bộ và Nam Trung Bộ.
D. Đông Nam Bộ và cực Nam Trung Bộ.
Câu 10. Gió mùa Đông Bắc hoạt động mạnh mẽ nhất ở khu vực nào sau đây của nước ta?
A. Đông Bắc và đồng bằng Bắc Bộ.
B. Tây Nguyên và Duyên hải Nam Trung bộ.
C. Tây Bắc và Bắc Trung Bộ.
D. Nam Bộ và Duyên hải Nam Trung bộ.

